
Phân công Giảng đường sinh hoạt Lớp khóa học 
(kèm theo Công văn số: 54/TB-CTSV ngày 25/02/2019) 

STT Lớp Sĩ số 

Giảng đường sinh hoạt Lớp khóa học 
Sáng thứ 7 (09/03/2018) Chiều thứ 7 (09/03/2018) Sáng chủ nhật (10/03/2018) Chiều chủ nhật (10/03/2018) 

Ca 1 
(Từ 7h30 đến 

9h00) 

Ca 2 
(Từ 9h15 đến 

10h45) 

Ca 3 
(Từ 13h30 đến 

15h00) 

Ca 4 
(Từ 15h15 đến 

16h45) 

Ca 1 
(Từ 7h30 đến 

9h00) 

Ca 2 
(Từ 9h15 đến 

10h45) 

Ca 3 
(Từ 13h30 đến 

15h00) 

Ca 4 
(Từ 15h15 đến 

16h45) 

1  K60CA 32   301GĐ2      
2  K60CAC 24    301GĐ2     
3  K60CB 41 310GĐ2        
4  K60CC 39  310GĐ2       
5  K60CD 30   310GĐ2      
6  K60CLC 53    310GĐ2     
7  K60T 32     302GĐ2    
8  K60N 26      302GĐ2   
9  K61CA-CLC1 40       302GĐ2  
10  K61CA-CLC2 43        302GĐ2 
11  K61CAC 28 313GĐ2        
12  K61CB 38  313GĐ2       
13  K61CC 44   313GĐ2      
14  K61CD 42    313GĐ2     
15  K61CLC 55     303GĐ2    
16  K61T 87       3-G3  
17  K61N 83        3-G3 

18  K62CA-CLC1 47 101G2        

19  K62CA-CLC2 45  101G2       

20  K62CA-CLC3 44   101G2      

21  K62CAC 39      303GĐ2   

22  K62CB 52       303GĐ2  



23  K62CC 53        303GĐ2 

24  K62CD 60 307GĐ2        
25  K62CE 62  307GĐ2       

26  K62CLC 18   304GĐ2      

27  K62CF 55    304GĐ2     

28  K62CG 59     307GĐ2    
29  K62CH 59      307GĐ2   

30  K62CK 55       307GĐ2  

31  K62CL 58        307GĐ2 
32  K62J 64 308GĐ2        

33  K62N 14     304GĐ2    

34  K62T 8      304GĐ2   

35  K63CA-CLC1 49    101G2     

36  K63CA-CLC2 50     101G2    

37  K63CA-CLC3 60      101G2   

38  K63CB 49       304GĐ2  

39  K63CC 51        304GĐ2 
40  K63CD 49 305GĐ2        

41  K63CLC 38  305GĐ2       

42  K63CE 56  308GĐ2       

43  K63J 73   303G2      

44  K63N 58   308GĐ2      
45  K63T 59    308GĐ2     
46  K60ĐA 16     305GĐ2    
47  K60ĐB 56     308GĐ2    
48  K61ĐA-CLC 45       101G2  
49  K61ĐB 67    303G2     
50  K62ĐA-CLC 62        101G2 
51  K62ĐB 20      305GĐ2   



52  K62K 7       305GĐ2  
53  K63ĐA-CLC1 58     103G2    
54  K63ĐA-CLC2 58      103G2   
55  K63K1 70 303G2        
56  K63K2 71  303G2       
57  K63R 63        303G2 
58  K60H 52        305GĐ2 
59  K60M 70     303G2    
60  K61H 89      3-G3   
61  K61M 99     3-G3    
62  K62H 30   308G2      
63  K62M1 55 301G2        
64  K62M2 60  301G2       
65  K62M3 61   301G2      
66  K62M4 59    301G2     
67  K63H1 49 304G2        
68  K63H2 50  304G2       
69  K63M1 70      303G2   
70  K63M2 67   304G2      
71  K60V 44     308GĐ2    
72  K61V 26      308GĐ2   
73  K61E 52       308GĐ2  
74  K62V 49        308GĐ2 
75  K62E 23   306GĐ2      
76  K63V 53 309GĐ2        
77  K63E 58  309GĐ2       
78  K62AE 8 306GĐ2        
79  K63AE 36   309GĐ2      
80  K62XDGT 7  306GĐ2       
81  K63XD 36    309GĐ2     

 


